
24-36TH - 1 24-36TH - 2 MẦM 1 MẦM 2 MẦM 3

PTKNXH&TM: Hát 

"Sắp đến tết rồi"

PTNT: NB Quả dưa 

hấu

PTNT: Nhận biết ý 

nghĩa và các hoạt 

động ngày Tết Nguyên 

Đán

PTTCKN-XH : Cảm 

xúc vui – buồn – tức 

giận

PTTC: Tung bóng

PTTC: Bò có mang vật 

trên lưng (ôn)

PTTCXH&TM: Sắp 

đến tết rồi

PTTM: Nghe hát "Đêm 

pháo hoa"
PTTM: Vẽ dưa hấu

-Trẻ biết lăn dọc, xoay 

tròn, ấn dẹt

PTNN: Thơ "Chúc tết" PTTC: Bé cài cúc áo
PTTM: Dạy bài hát 

"Sắp đến Tết rồi"

PTNT: Gộp 2 nhóm 

đối tượng và đếm

PTNT:

 Ngày tết của bé 

PTNT: Những việc 

làm chuẩn bị tết

PTNT: Tìm hiểu về 

ngày tết

PTTM: Tô màu kín 

hình tranh các hoạt 

động ngày Tết

PTTM: Nghe hát đêm 

pháo hoa

PTTM:

 Nặn hoa cúc 

PTNT: Nhận biết bánh 

chưng, bánh tét
PTNN: Thơ Hoa Nở

PTTC: Chuyền bắt 

bóng hai bên theo 

hàng dọc

PTNN: Thơ "Chúc Xuân"-PTTC : Ném xa

PTTCKN&XH: Tô màu 

bánh chưng, bánh tét
PTTC: Bật xa 15cm

PTNN: Đọc thơ "Cây 

đào"

PTNT: Ý nghĩa ngày 

tết 

PTKNXH:

 Bé tập tiết kiệm nước

Thứ 3

Thứ 4

THỨ
NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG 3 - 4 TUỔI

Thứ 2

KẾ HOẠCH TUẦN 04 THÁNG 01 (Từ ngày 20 đến 24 tháng 01 năm 2025)



Nghỉ tết nguyên Đán Nghỉ tết Nguyên Đán Nghỉ tết Nguyên Đán Nghỉ tết Nguyên Đán Nghỉ tết Nguyên Đán

Nghỉ tết nguyên Đán Nghỉ tết Nguyên Đán Nghỉ tết Nguyên Đán Nghỉ tết Nguyên Đán Nghỉ tết Nguyên Đán

Nghỉ tết nguyên Đán Nghỉ tết Nguyên Đán Nghỉ tết Nguyên Đán Nghỉ tết Nguyên Đán Nghỉ tết Nguyên Đán

Nghỉ tết nguyên Đán Nghỉ tết Nguyên Đán Nghỉ tết Nguyên Đán Nghỉ tết Nguyên Đán Nghỉ tết Nguyên Đán

Thứ 5

Thứ 6



CHỒI 1 CHỒI 2 CHỒI 3 CHỒI 4

PTNT: Bé biết gì về 

ngày Tết?

PTNT: Đo các đối 

tượng có kích thước 

khác nhau bằng 1 đơn 

vị đo

PTTC: Ném trúng đích 

bằng 1 tay

PTNT: Bé biết một vài 

đặc điểm nổi bật về 

ngày tết Việt Nam

PTTM: Phối hợp các 

hình để vẽ và tô màu 

bức tranh: Bé vẽ và tô 

màu cảnh làng quê 

(BTTH 6)

PTNN:Thơ: Tết đang 

vào nhà

PTNT: Trẻ biết phân 

biệt hình tròn, hình 

vuông, hình chữ nhật

PTTM:  Trẻ biết thực 

hiện vận động múa 

minh họa theo giai 

điệu bài hát “Nắng 

sớm”

PTTM: Bài hát “Sắp 

đến Tết rồi”

PTTM: Vỗ tay theo 

nhịp: “Hoa trường em”

PTNN: Trẻ biết sử 

dụng câu ghép

PTNN: Trẻ nghe, hiểu 

và nhớ nội dung câu 

truyện “Sự tích quả 

dưa hấu”

PTNN: Bài thơ “ Cây 

đào”

PTTCKNXH: Nói được 

khả năng và sở thích 

của bạn bè và người 

thân

TC-KNXH: Bé hợp tác 

với bạn

PTNT: Trẻ nhận biết 

được lợi ích của nước 

với đời sống con vật  

PTTCXH: Một số phép 

lịch sự khi đến nhà 

người khác

PTNN: Kể về một sự 

việc, hiện tượng nào 

đó để người khác hiểu 

được

PTNT: Trẻ phân loại 

hoa mai, hoa đào.

PTNN: Trẻ đọc thuộc 

và hiểu nội dung bài 

thơ “Tết đang vào 

nhà”.

PTNT: Sự đổi màu 

của bắp cải tím
PTTM: Gấp thuyền

PTTM: Tạo hình từ lá 

cây

PTTC: Trẻ biết được 

ích lợi của ăn uống đủ 

lượng và đủ chất.

4-5 TUỔI

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

THỨ



Nghỉ tết Nguyên Đán Nghỉ tết Nguyên Đán Nghỉ tết Nguyên Đán Nghỉ tết Nguyên Đán

Nghỉ tết Nguyên Đán Nghỉ tết Nguyên Đán Nghỉ tết Nguyên Đán Nghỉ tết Nguyên Đán

Nghỉ tết Nguyên Đán Nghỉ tết Nguyên Đán Nghỉ tết Nguyên Đán Nghỉ tết Nguyên Đán

Nghỉ tết Nguyên Đán Nghỉ tết Nguyên Đán Nghỉ tết Nguyên Đán Nghỉ tết Nguyên Đán

Thứ 5

Thứ 6



LÁ 1 LÁ 2 LÁ 3 LÁ 4 LÁ 5

PTNN: Truyện :Sự 

tích cây hoa mai

PTTM:  Mùa xuân 

của bé

PTTC-KNXH : Bé 

gói bánh tét PTTC-KNXH: Bé gói 

bánh

KNXH: Bé nhờ sự 

giúp đỡ

PTTC-KNXH: Bé 

cùng gói bánh tét

PTNN: Sao chép từ 

chữ cái(cs 88)

PTTM: Nghe hát 

"Mùa xuân đến rồi"

PTTM: Cùng múa 

hát mừng Xuân

Nghe hát" Ngày 

xuân long phụng 

sum vầy"

PTTC: Trườn kết 

hợp trèo qua ghế dài 

1,5mx30cm

PTNT: Phân loại một 

số loại hạt

PTTC: Ném trúng 

đích bằng 1 tay 
PTTC-KNXH: Lễ hội 

mùa xuân

PTNT: Một số ngành 

nghề có trong xã hội

PTTM: Nặn mâm 

ngũ quả
PTNN: Hạt đỗ con

Trò chuyện xếp 

hàng, không chen 

lấn nơi công cộng  PTTM: Nặn mâm 

ngũ quả

Bé tham quan giang 

hàng ngày tết

PTNT: Tết cổ truyền

PTNT Nói được 

ngày trên lốc lịch, 

giờ trên đồng hồ ( 

CS 111)

PTNT: Nhận biết các 

loại hoa quả ngày Tết PTNN: Hoa đào- hoa 

mai

PTNT: Sắp xếp theo 

quy tắc

Bài tập sách khám 

phá: các hoạt động 

ngày Tết

PTTM: Nặn mâm 

ngũ quả

Bé sao chép lời chúc 

Tết 

PTNN: Thiệp và lời 

chúc

Bé sao chép lời chúc 

tết

THỨ
5-6 TUỔI

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4



Nghỉ tết Nguyên Đán Nghỉ tết Nguyên Đán Nghỉ tết NGHỈ TÊT NGHỈ TÊT

Nghỉ tết Nguyên Đán Nghỉ tết Nguyên Đán Nghỉ tết NGHỈ TÊT NGHỈ TÊT

Nghỉ tết Nguyên Đán Nghỉ tết Nguyên Đán Nghỉ tết NGHỈ TÊT NGHỈ TÊT

Nghỉ tết Nguyên Đán Nghỉ tết Nguyên Đán Nghỉ tết NGHỈ TÊT NGHỈ TÊT

Thứ 6

Ghi chú: 

 PTTC: Phát triển thể chất

 PTNT: Phát triển nhận thức

 PTTCKNXH: Phát triển tình cảm-kỹ năng xã hội

 PTNN: Phát triển ngôn ngữ

 PTTM: Phát triển thẩm mĩ

Thứ 5













 


